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(Thời gian làm bài:35phút)
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	Nhận xét của giáo viên
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1. Số“Năm mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tư” viết là:
A. 59 643 554 		B. 59 634 584	C. 5 986 544 	D. 5 894 564
Câu 2. Chữ số 3 trong số 153 776 964 thuộc hàng nào, lớp nào ?
 A. Hàng trăm, lớp triệu                              C. Hàng triệu, lớp triệu
 B.Hàng chục triệu, lớp triệu                       D. Hàng nghìn, lớp nghìn
Câu 3. Làm tròn số 4 950 178 đến hàng trăm nghìn ta được:
 A. 4 900 000           	B. 4 800 000       	C. 5 000 000          D. 4 950 000
Câu 4. Số bé nhất trong các số 472 896 130; 472 900 999; 473 000 899; 472 799 100 là:
A. 472 896 130          B. 472 900 999	C. 473 000 899      D. 472 799 100
Câu 5. Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là:
A. 888 888		B. 100 000		C. 999 999		D. 999 998
Câu 6. Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ bao nhiêu?
A. IX 			B. X 			C. XX 		D. XI
Câu 7. Dòng nào sau đây nêu đúng số các góc có trong hình bên?
	A. Hình bên có 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt
B. Hình bên có 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt
C. Hình bên có 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt
D. Hình bên có 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt
	[image: ]


Câu 8. Nếu gấp chiều rộng và chiều dài của một hình chữ nhật lên 3 lần thì diện tích hình chữ nhật đó sẽ tăng lên:
      A. 2 lần		                B. 3 lần		C. 9 lần		D. 6 lần 



PHẦN II. TỰ LUẬN(6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
38 267 + 2 431	  72 508 – 20 429		3 625 x 6		43 263 : 9
	
	
	
			
Bài 2. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 
m x 5 + 1205 : n , với m = 100, n = 5
	
		
Bài 3. (2 điểm) An đến cửa hàng hoa quả mua 5 kg táo, mỗi ki-lô-gam giá 50 000 đồng và mua 1 bó hoa cúc giá 45 000 đồng. An đưa cho cô bán hàng 500 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại An bao nhiêu tiền?
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	



Bài 4. (1 điểm)
 a) (0,5 điểm) Cho các chữ số 1, 0, 5, 3, 7 và 8. Lập số bé nhất có 6 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.
	
b) (0,5 điểm) Bạn Nam dùng các que tính để xếp thành số 183 452 như hình dưới đây. Di chuyển một que tính sao cho vẫn được một số có sáu chữ số (Không được bớt số que tính).         [image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D32AE727.tmp]
Khi đó, số lớn nhất có thể nhận được là: ……………………………………

	GV coi, chấm
	(Kí và ghi rõ họ tên)	
	CMHS 
(Kí và ghi rõ họ tên)
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM GIỮAKÌ I
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 I. TRẮC NGHIỆM: 4đ
	Câu 1
	A
	0,5 điểm

	Câu 2
	C
	0,5 điểm

	Câu 3
	C
	0,5 điểm

	Câu 4
	D
	0,5 điểm

	Câu 5
	D
	0,5 điểm

	Câu 6
	B
	0,5 điểm

	Câu 7
	D
	0,5 điểm

	Câu 8
	C
	0,5 điểm



II. TỰ LUẬN:6đ
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Bài 2: (1 điểm)
	m x5+ 1205 :  n , với m = 100, n = 5
Nếu m = 100, n = 5 thì m x 5+ 1205 :  n = 100 x 5 + 1205 : 5
                      = 500  + 241
                      = 741
(cách trình bày tương đương vẫn cho điểm)



Bài 3: (2 điểm)
Bài giải
Giá tiền của 5 kg táo là: 
50 000 x 5 = 250 000 (đồng)                 (0,5 điểm)
Tổng số tiền An đã mua 5 kg táo và 1 bó hoa cúc là: 
250 000 + 45 000 = 295 000 (đồng))                (0,5 điểm)
Số tiền mà cô bán hàng phải trả An là: 
500 000 – 295 000 = 205 000 (đồng)       (0,5 điểm)
Đáp số: 205 000 đồng
Bài 4: (1điểm). 
a) Số bé nhất lập được là: 103 578 (0,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]b) Số lớn nhất là: 793 452 (0,5 điểm)
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